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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÀM PHU VÀ THÁNH ĐỆ 


1 Kinh SUMANÀ CON GÁI VUA - 
Tăng HI, 351 


SUMANÀ CON GÁI VUA - 7ăng II, 351 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu 
vườn của Anàthapindika. Rồi umanà, con gái vua, 
với năm trăm thiêu nữ hộ tống trên năm trăm cổ xe, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, 
con gái vua bạch Thế Tôn: 


2,<Ö đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn 
đồng đăng về tín, đồng đẳng về gIỚI, đồng đăng về 
tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân 
hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành 
Thiên giới. GIữa hai vị thiên ây, có sự đặc thù gì, có 
sự sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 


3. Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua 
vị Thiên không bố thí trên năm phương diện. Về 
thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên 
danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bồ thí, 
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này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị 
Thiên không bô thí trên năm phương diện này. 


4.- Bạch Thế Tôn, nêu họ từ đây mạng chung, trở lại 
trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thê 
Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 
- Có sự saI biệt, này Sumanà. 


5. Người có bồ thí, khi được làm người, vượt qua vị 
làm người không bỗ thí trên năm phương diện: về 
nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân 
danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, 
này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm 
người không bồ trên năm phương diện này 


6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia 
ây, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những 
sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 
- Có sự saI biệt, này Sumanà. 
1. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị 


xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: 
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Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được 
yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất 
thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được 
yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; 
thường hay được yêu câu nhận dược phẩm trị bệnh, 
ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị 
đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự 
với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp 
không khả ái, với nhiều khâu nghiệp khả ái, với ít 
khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, 
với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp 
đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, 
người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất 
gia không có bồ thí trên năm phương diện này. 


8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả 
A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ây, bạch 
Thê Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 


9, - Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác 
nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. 


10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ 
để bồ thí, là vừa đủ đề làm cho các công đức. Vì răng 
chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư 
Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho 
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loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức 
cho các người xuât gia. 


- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này 
Sumanà, để bồ thí, là vừa đủ để làm các công đức. 
Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư 
Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho 
loài Người. Chúng là những giúp ích, những công 
đức cho những người xuất gia. 


11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Như mặt trăng không uế, 
Đi giữa hư không giới, 
Với ánh sáng bừng chói, 
Giữa quần sao ở đời. 
Cũng vậy, người đủ giới, 
Hạng người có lòng tin, 
Với bồ thí, bừng chói, 
Giữa xan tham ở đời. 
Như mây mưa sắm sét, 
Vòng hoa chóp trăm đầu, 
Tràn đầy cả thung lũng, 
Lan tràn cả đất bằng. 
Cũng vậy, đây tri kiến, 
Đề tứ bác Chánh Giác, 
Bác trí vượt xan tham, 
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Trên cả năm phương diện, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Dung sắc và an lạc, 

Với tài sản sung mãn, 
Chết hưởng hỷ lạc thiên. 
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2 _ Kinh ĐẠI Kinh PHƯƠNG QUẢNG - 
43 Trung L, 639 


ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Mahavedalla suttam) 


- Bài kinh số 43 — Trưng I, 639 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi 
thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
Sariputta ở, sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta 
những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahakotthita nói với Tôn giả SarIputta: 


- Này Hiển giả, liệt tuệ, liệt tuệ (Duppanna) 
được gọi là như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được 
gọi là liệt tuệ ? 


— Này Hiên giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri 


(Nap-pajanati), này Hiên giả nên được gọi là liệt tuệ. 
Không tuệ tri: đây là Khô, không 
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tuệ tri: đây là Khô tập, không tuệ tri: đây là Khổ diệt, 
không tuệ tri: đây là con đường đưa đến Khô diệt. Vì 
không tuệ tri, không tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là liệt tuệ. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Tôn giả Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
g1ả Sariputfa nói, rôi hỏi Tôn giả SarIputta một câu 
hỏi nữa: 


— Này Hiển giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như 
vậy. Này Hiên giả, như thể nào là được gọi là trí tuệ? 


— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri: đây là Khổ, có 
tuệ tri: đây là Khô tập, có tuệ tri: đây là Khô diệt, có 
tuệ tri: đây là Con đường đưa đến Khổ diệt. Vì có tuệ 
tr1, cÓ tuỆ tr1, này Hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 


— Thức, thức, này Hiển giả, được gọi là như vậy, 
Này Hiên giả, như thê nào được gọi là thức ? 
— Này Hiên giả, vì thức tri, thức tri, này Hiền giả 
nên được gọi là có thức. Thức tri gì? 


Vì thức tr1, 
thức tri, này Hiên giả, nên được gọi là có thức. 
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- Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


- Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không kết 
hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này 
Hiền giả, 


Do vậy, những pháp này 
được kết hợp, không phải không kết hợp, và không 
có thê nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau 
khi phân tích chúng nhiêu lần. 


_— Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
thê nào là sự sai khác giữa những pháp được kết họp, 
không phải không kêt hợp này? 


— Này Hiền giả, Trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
giữa những pháp được kết hợp, không phải không 
được kết hợp này, 
(Bhavetabba), 
(Parinneyyam) như vậy là sự sai khác giữa những 
pháp này. 


— Cảm thọ, cảm thọ, này Hiển giả, được gọi là 
như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được gọi là cảm 
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thọ ? 


— Này Hiên giả, cảm thọ, cảm thọ (Vedeti), nên 


Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, 
cảm thọ khô, cảm thọ bât khô bât lạc thọ. Này Hiên 
giả, cảm thọ, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


- Này Hiên giả, tưởng, trởng (Sanna) được gọi 
là như vậy. Này Hiên giả, như thể nào được gọi là 
tưởng? 


¬.— Và tưởng tri gì? Tưởng tri 


màu xanh, tưởng tr1 màu vàng, tưởng tri màu đỏ, 
tưởng tri màu trăng. Tưởng tri, tưởng tri, này Hiên 
giả, nên được gọi là tưởng. 


— Này Hiển giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


— Này Hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như 
vậy, những pháp này được kết hợp, không phải 
không được kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai 
khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng 
nhiều lần. Này Hiền giả, 
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được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không 
phải không được kết hợp, và không có thê nêu lên sự 
sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích 
chúng nhiều lần. 


- Này Hiên giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ 
đến năm căn có thể đưa đến gì? 


- Này Hiền giả, 


- Này Hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể 
tuệ trì được ? 


- Này Hiện giả, ÑWẾWW@WWãWƒƒĐWØ4fWG€ VU 


— Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 


- Này Hiên giả, 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh 
tri kiên sanh khởi ? 
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- Này Hiển giả, có hai duyên khiến chánh tri 
kiến sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác 
ý. Này Hiền giả, do hai duyên này, chánh tri kiến 
sanh khởi. 


— Này Hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi bao nhiêu chỉ phần để có tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát quả công đức, và tuệ giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả công đức ? 


— Này Hiên giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi năm chi phân để có tâm giải thoát quả, tâm giải 
thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát quả công đức. Ở đây, này Hiền _g1ả, chánh trị 
kiến có _piới hỗ trợ, có văn (Suta) hỗ trợ, có thảo 
luận hỗ trợ, có chỉ (Samatha) hỗ trợ, có quán 
(Samadhi) hỗ trợ. Này Hiền giả, chánh tr kiến được 
hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, 
tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ 
giải thoát quả công đức. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (Bhava)? 


— Này Hiện giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai được xảy ra? 
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- Này Hiên giả, 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai không xảy ra? 


- Này Hiền giả, 


— Này Hiên giả, thể nào là Thiên thứ nhất? 


- Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo 


—- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chỉ 
phán? 


— Này Hiên giả, Thiền thứ nhất có năm chi phân. 
Ở đây, này Hiền giả, Tý-kheo thành tựu Thiền thứ 
nhật, §ốffÑfÿƒWWÿ2fq6JW/3iij6Uiini \'ày Hiên 2:4, 
Thiên thứ nhất có năm chi phân như vậy. 


- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất từ bỏ bao nhiêu 
chi phán và thành tựu bao nhiêu chỉ phân? 
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- Này Hiên giả, Thiền thứ nhất từ bỏ năm chỉ 
phân và thành tựu năm chỉ phân. Ở đây, này Hiên 
giả, vị Tỷ-kheo thành tựu Thiên thứ nhât 


Này Hiên giả, như vậy Thiên thứ nhât từ bỏ năm chi 
phân, và thành tựu năm chi phân. 


- Này Hiên giả, năm căn này, có cảnh giới khác 
nhau, có hành giới khác nhau, không có lân lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh 
cảnh giới, hành giới lần nhau, cái gì làm sở y cho 
chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của 
chúng? 


- Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai 
khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh 
giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiên giả, giữa năm căn nảy, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau, ý làm sở y cho chúng, và 
ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 


— Này Hiên giả, năm căn này là mái, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Này Hiên giả, năm căn này, do duyên gì 
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mà chúng an trú ? 


— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thần. Này Hiên giả, 


- Này Hiên giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú ? 


— Này Hiên giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? 


— Này Hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời 
nói của Tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi 
nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói 
của Tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuôi thọ 
mà an trú. Này Hiển giả, như thể nào, cần phải hiểu 
ý nghĩa lời nói này? 


— Này Hiện ø1ả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, 
ở đây, một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. 
Này Hiên giả, ví như khi một cây đèn dẫu được thắp 
sáng, duyên tim đèn, ảnh sáng được hiện ra, do 
duyên ánh sáng, tìm đèn được thấy. Cũng vậy này 
Hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và 
hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 
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- Này Hiển giả, những pháp thọ hành 
(Ayusankhara) này là những pháp được cảm thọ 
(Vedamiya) này, hay những pháp thọ hành này khác 
với những pháp được cảm thọ này? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, 
nếu những pháp thọ hành này là những pháp được 
cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị 
Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. Này Hiên 
giả, vì răng những pháp thọ hành khác, những pháp 
được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi 
của vị Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. 


— Này Hiển giả, đổi với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được năm 
xuống, quăng đi, vất bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 


- Này Hiên giả, đối với thân này, khi nào ba 
pháp được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân 


này năm xuống, được quăng đi, vất bỏ như một khúc 
øô VÔ frI. 


- Này Hiên giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định? 


— Này Hiền giả, vật chết, mạng chung này, thân 
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hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, 
dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt 
tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị 
Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định, thì thân hành 
của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành 
được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm 
dứt, được dừng lại, nhưng tuôi thọ không diệt tận, 
hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng SuỐt. 
Này Hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập tâm giải thoát bát khô bát lạc 2 


— Này Hiền giả, 


. Ở đây, này Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền giả, do bốn duyên 
này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khô bắt lạc. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
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duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên đê an trú vô 
tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiện 
giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải 
thoát. 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi 
vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
duyên này mà xuât khởi vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô 
Sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này 
và vô tướng tâm giải thoát này, những pháp này 
nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất 
và danh sai biết ? 
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Này Hiển giả, thế nào là có pháp môn, do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa sai khác và có danh 
sai khác? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo an trú biễn mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với NI an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Như vậy, này Hiển giả, gọi là vô lượng tâm giải 
thoát. 


Và này Hiên giả, thê nào là vô sở hữu tâm giải 
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thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì" chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy, này Hiên giả, gọi là 
Vô sở hữu tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là không tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống 
và suy nghĩ như sau: “Đây trồng không, không có tự 
ngã hay không có ngã sở". Như vậy, này Hiền giả, 
gọi là không tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo không tác ý 
với nhật thiệt tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. 
Như vậy, này Hiện giả, gọi là vô tướng tâm giải 
thoát. 

Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này 
những pháp ây nghĩa sai biệt và danh sai biỆt. 

Và này Hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa đông nhât nhưng danh 


sai biệt? 


Tham, này Hiện giả, là nguyên nhân của hạn 
lượng; sân là nguyên nhân của hạn lượng; sỉ là 
nguyên nhân của hạn lượng. Đôi với vị Tỷ-kheo đã 
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đoạn trừ các lậu hoặc và tham, sân, si này đã được 
chặt tận sốc như thân cây tala được chặt tận sốc, 
khiến chúng không thê tái sanh trong tương lai. Này 
Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì 
bắt động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối 
với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát 
không có tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiển giả, là một vật gì (chướng 
nøạn), sân là một vật gì (chướng ngạt), si là một vật 
gì (chướng ngại). Đối với vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, s1 này đã được chặt tận sốc, 
như thân cây tala được chặt tận sốc, khiến chúng 
không thê tái sanh trong tương lai. Này Hiên giả, khi 
nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm 
giải thoát được gọi là tôi thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, và bất động tâm giải thoát ấy không có 
tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiền giả, là nhân tạo ra tướng, sân là 
nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đôi với vị 
Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, sĩ 
này được chặt tận sốc, như thân cây tala được chặt 
tận góc, khiến chúng không thê tái sanh trong tương 
lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô 
tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối 
thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động 
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tầm giải thoát này không có tham, không có sân, 
không có s1. 


Như vậy, này Hiên giả, là pháp môn này, những 
pháp ây là đông nghĩa nhưng danh sai biệt. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả 


Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SarIputta 
dạy. 
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3 _ Kinh HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1-— 
Tăng H, S54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC I-— 7ăng IL 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú 
một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


° 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
nøạ quỷ. 

- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên â ây, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â Ây. Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc 
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thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đê sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng đạt và an trú 


„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 


tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


s1 


VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm 
Thiên. 

Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 


hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 
Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 
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-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đầy có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuổi thọ của chư Thiên Ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
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Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Ty-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 
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.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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4 Kinh KHÔNG VÔ BIÊN XỨ-- Tăng I, 
484 


KHÔNG VÔ BIÊN XỨ - 7ăng I, 484 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Iý-kheo, có người hoàn toản vượt 

qua sắc tưởng, châm dứt đối ngại tưởng, không tác ý 

các tưởng sai biệt, xem "hư không là vô biên”, đạt 

đến và an trú Không vô biên xứ. Vị ây thưởng thức 

cảnh giới ây, hy câu cảnh giới ẤY, thỏa mãn với cảnh 
giới ây, an trú trong cảnh giới ây, tín giải cảnh giới 
ây, an trú nhiều trong cảnh giới ây, không có từ bỏ 
cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh cộng 
trú với chư Thiên đã đạt Không vô biên xứ. 

-. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt 
đến Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. 

5 Kẻ phàm phụ, sau khi trú ở đây cho đến hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng 
của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào 
loại bàng sanh, đi vào cối ngq quỷ. 


— Nhưng đệ tử của Thé Tôn, sau Khi trú ở đấy cho 


hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ 
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mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết bàn 
trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
tăng thượng, đáy là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn 
đề sanh thú và tái sanh. 

2. Lại nữa, ở đây có người vượt qua Không vô biên 

xứ, xem 'thức là vô biên", đạt đến an trú Thức vô 

biên xứ. VỊ â ấy thưởng thức cảnh gIỚớI ây, hy cầu cảnh 

ĐIỚI Ấy, thỏa mãn với cảnh giới ây, an trú trong cảnh 

ĐIỚI ầy, tín giải cảnh gi1ới ây, an trú nhiêu trong cảnh 

giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng 

chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến 

Thức vô biên xứ. 

-. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt 
đến Thức vô biên xứ là bốn mươi ngàn kiếp. 

-_ Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng 
của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào 
loại bàng sanh, đi vào cối ngq quỷ. 

-_ Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho 
hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ 
mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết bàn 
trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
tăng thượng, đáy là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiêu và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề 
sanh thú và tái sanh. 
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3. Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có người vượt 
qua Thức vô biên xứ, xem “không có gì cả”, đạt đến 
an trú Vô sở hữu xứ. VỊ â ây thưởng thức cảnh giới ây, 
hy cầu cảnh giới Ấy, thỏa mãn với cảnh giới ây, an 
trú trong cảnh giới ây, tín giải cảnh giới ây, an trú 
nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới 
ây, đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
Thiên đã đạt Vô sở hữu xứ. 


Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt 
đến Vô sở hữu xứ là sắu mươi ngàn kiếp. 
Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đây cho đến hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng 
của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào 
loại bàng sanh, đi vào cối ngq quỷ. 
Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho 
hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ 
mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết bàn 
trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị T hánh đệ 
tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn 
đề sanh thú và tái sanh. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 
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5 Kinh SỰ KIỆN KHÔNG THẺ CÓ 
ĐƯỢC - Tăng II, 391 


SỰ KIỆN KHÔNG THÊ CÓ ĐƯỢC - 7ăng II, 391 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 
có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một aI1 ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở 
đời. 

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh... 

= Phải bị chết, muốn không chết... 

- Phải bị hoại diệt, muỗn không hoại diệt... 

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 
kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 
một a1 ở đời. 

3. Với kẻ phàm phụ không học, này các Tỷ-kheo, 
phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy 
tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đổi với loài hữu tình, có đến, có đi, có 
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diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu phải bị già và 
già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học bị mũi tên sâu muộn tâm thuốc độc bắn trúng, 
kẻ â ấy tự làm mình ưu não. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 
học, phải bị bệnh và bệnh đên... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 


..phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đổi với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 
tình đêu phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nễu phải 
bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 
không có xúc tiến, kẻ thà sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
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buôn ". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sâu, 
bị, than khóc, đập ngực, đi đên bât tỉnh. 


Này các Ty-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học, bị mũi tên sầu muộn tắm thuốc độc băn 
trúng, kẻ â ấy tự làm mình ưu não. 


5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải 
bị già và già đến: khi già đến, vị ấy suy tư như sau: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 
Nhưng đổi với các loài hữu tỉnh, có đến, có đi, có 
diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đêu phải bị già, 
và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sâu IHHUỘN CÓ tầm thuốc đóc, 


mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình 
tu não. Không sâu muộn, không bị tên băn, vị Thánh 
đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 
học, phải bị bệnh và bệnh đêm... 
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...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại điệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 
phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến. Nhưng đổi với các 
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị tiêu điệt và tiêu diệt 
đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sâu, bi, than khóc, đáp ngực, đi đến bất tỉnh, thời 
ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí; các công việc không có xúc tiễn; kẻ thù sẽ hoan 
hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ấy phải bị tiêu diệt, khi 
tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọt là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhổ lên là mũi tên sâu muộn có tâm thuốc độc 
mà ké phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ưu não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị 
Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 
không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


Chớ sâu, chớ than khóc, 
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Lợi ích được thát ít, 
Biết nó sáu, nó khó, 
Kẻ địch tự vui sướng. 


Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hối rung sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chú, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bồ thí chân chánh, 
Với truyền thống khéo giữ. 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cần. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 
Nay 1a phải làm gì? 

Phải kiên trì thế nào ? 
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6 Kinh TÙY CHUYÊN THẺ GIỚI 2 ~ 
Tăng HIL, 498 


TÙY CHUYÊN THÊ GIỚI 2 —7ðng IIL, 498 


1.- này, này các Tỷ-kheo, tùy 
. Thê giới tùy chuyên theo tám 


pháp thế gian này. 


2. Thế nào là tám? 


-_ Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, 
¬. Danh vọng và không danh vọng, 
- Chỉ trích và tán thán, 

-_ An lạc và đau khổ. 


Tám pháp thế gian này, này các Ty-kheo, tùy chuyền 
thế giới. Thế giới tùy chuyên theo tám pháp thế gian 
này. 


3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh 
vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khô. 


Với vị Thánh đệ tứ nghe pháp, cũng sanh ra lợi 


dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán 
thán, an lạc, đau khổ. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thăng gì, 
có sai khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ 
phàm phu có không nghe pháp? 


- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thế Tôn làm chỉ đạo, lắy Thế Tôn làm chỗ nương 
tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho 
ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tý-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm 
kỹ, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


4. - 
: "Lợi 


dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, 
khổ, biễn hoại". Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi 
lên không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi 
lên không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên 
tán thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy 
không có suy tư: "Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy 
là vô thường, khổ, biễn hoại ''. 
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Vị ấy không như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng xâm nhập tâm của người äy và an 


trú. 

-_ Không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú, 

-_ Danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ Không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy 
và an trú 


-_ Chỉtrích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

-_ Tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, 

-_ An lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 

-_ Đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an 


⁄Zr 


fTH_. 


s* Người ấy thuân ứng với lợi dưỡng được khởi lên 
và nghịch ng với không lợi dưỡng; thuận ứng với 
danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không 
danh vọng; thuận ưng với tán thản được khởi lên 
và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ưng với an lạc 
được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ; 

s* Người ấy đây đủ thuân ứng, nghịch ứng như vây, 

không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 

khổ, ưu, não. Ta nói răng, người ấy không thoát 
khỏi khổ. 
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5 
"Lợi dưỡng này 


khởi lên nơi ta. Lợi dưỡng ấy là vô thường, đau 
khổ. bị biến hoại"'. Vị ấy như thật rõ biết ... khởi lên 
không lợi dưỡng ... khởi lên danh vọng ... khởi lên 
không danh vọng ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên tán 
thán ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy có 
suy tr: "Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường 
khổ, biến hoại". 


Vị ấy như thật rõ biết rằng: 


-_ Lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vì ấy 
và an trú 

-._ Không lợi dưỡng... 

¬. Danh vọng... 

¬._ Không danh vọng... 

- Chỉ trích... 

-_ Tản thản... 

¬_ An lạc... 

-_ Đau khổ không xâm nhập tâm của người ấy và 
an trú ”. 


sw V7 ấy không thuận ưng với lợi dưỡng được khởi 
lên và không nghịch ng với không lợi dưỡng; 
không thuận ng với danh vọng được khởi lên và 
không nghịch ứng với không danh vọng; không 
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thuận ứng với tán thản được khởi lên và không 
nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an 
lạc được khởi lên và không nghịch ứng với đau 
khổ; 

s* Vị ấy do đoạn tân thuân ứng, nghịch ứng như vây, 
nên giải thoát khỏi sanh, già. chết. sâu, bị, khố, 
ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 


Đây là đặc thù, này các Tý-kheo, đây là thù thắng, 
đây là sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Chỉ trích và tán thán 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả ái, không động 
Không khả ái, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trần cấu không sâu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
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Đi đến bờ bên kia. 
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7 Kinh TỪI1- Tăng IL, 58 


TỪ 1-— 7ðng II, 58 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương tôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biên mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ây, sống phân lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Mội kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ vô lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ Ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 
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> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 


ĐÃ 


hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 

ỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ây, sống phân lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 

. được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 
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-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuôi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả THIên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quý. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đây, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Ty-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biên mãn một phương trôi an trú; cũng 
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vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
VỚI tỪ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. ð 


đây. về các pháp thuộc SẮC. thuộc thọ. thuộc tưởng, 

thuộc hành. thuộc thức. vị ây tùy quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, 
là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trồng 
không, là vô ngã. Vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với hỷ ... 
với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú biễn mãn với 
tâm cùng khởi với bi... với hy... với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Ở đây, về các pháp 


thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, 
thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là 
bệnh, là ung nhọt, là mũi tên. là bất hạnh. là bệnh 
hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là 
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vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 


sanh cộng trú với chư Thiên ở Tỉnh cư Thiên. Này 
các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng 
các hàng phàm phu. 


Này các Ty-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÀM PHU VÀ THÁNH ĐỆ TỬ 53 


8 Kinh TỪ2- Tăng II, 61 


TỪ 2 — 7ăng II, 6l 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương trôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biên mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với hỷ... 
với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
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thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biên mãn với 
tâm cùng khởi với b1... với hỷ... với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Tỉnh cư Thiên. Này 
các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng 
các hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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9 Kinh Với Mũi Tên — Tương IV, 336 


Với Mũi Tên — 7ương IV, 336 
2 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ 
cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng 
cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, 
cảm thọ cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thể nào là đặc thù, thể 
nào là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa văn 
Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu ? 


6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn 
bản... 


7) - Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đẫm 
ngực, đi đến bất tỉnh. Vj ấy cảm giác bai cảm thọ, 
cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. 


8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta băn 
với mũi tên, rồi họ băn người áy với mũi tên thứ hai. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, người áy cảm giác cảm 
thọ cả hai mũi tên. 


-. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
khi cảm xúc khổ thọ; thời sâu muộn, than vấn, 
khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm 
giác cảm thọ về thân và cảm thọ về 
tâm. 


(patisha). Do cảm thấy sân hận đổi với khô 
thọ ấy, sân tùy miên đôi với khô thọ được tôn chỉ 
tùy miên (anusefI). 


Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào 
khác, ngoài dục lạc. 

-_ Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc 


thọ tôn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự HgHy hiểm và sự 
xuất ly của các cảm thọ áy. 

-_ Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các cảm thọ áy, nên vô Inlnh tùy miễn đối với 
bát khô bất lạc thọ tôn tại. Nếu người ấy cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác nhự 
người bị trói buộc (sannufto). Nếu người ấy cảm 
thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác 
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như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm 
giác bất khô bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 
giác như người bị trôi buộc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi la kẻ võ văn phảm phu bị trôi buộc bởi sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người 
ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 


9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
khi cảm xúc khô thọ thời không có sầu muộn, không 
có than vãn, không có khóc lóc, không có đâm ngực, 
không có đi đến bắt tỉnh. W7 ấy chỉ cảm thọ cảm giác 
một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải 
cảm thọ về tâm. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta 
bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi 
tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm 
giác cảm thọ của một mũi tên. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đấm ngực, 
không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ 
cảm thọ về thân, không phải cảm thọ VỀ tâm. 


Do không cảm thấy sân hận đổi với khổ thọ ây, 
sân tùy miên đôi với khô thọ không có tôn tại. 
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-_ Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. 
Vì sao? Vì bác Đa văn Thánh đệ tứ có tuệ trì một 
sự xuất ly khác đổi với khổ thọ, ngoài dục lạc. 

-_ Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối 
với dục lạc không có tôn tại. Vị ấy như thật tuệ trì 
sự lập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọI, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của những cảm thọ áy. 

-_ Vì răng, vị ấy như thật tuê tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọl, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 
cảm thọ ấy, đổi với bắt khổ bất lạc thọ, vô mình 
fùy miễn không có tôn tại. Nếu VỊ ấy cảm thọ lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị 
trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị 
ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 
buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bắt khổ bắt lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 
trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 1ÿ-kheo 
không bị trỏi buộc bởi sanh, giả, chết, sấu, bị, 


khổ, ưu, ão. Ta nói răng vị ấy không bị trói buộc 
bởi đau khổ. 


11) 


1) Bác Trí tuệ Đa văn, 
Lạc khô không chỉ phối, 
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Giữa kẻ trí, phàm 
Thiện sai biệt rất lớn. 

2) Bác Đa VI, Tâm 
Thấy đời này, đời 
Ái pháp không phá 
Không át, không sân hán. 

3) Tùy thuận hay - đổi 
Tiểu tán, diệt, không 
Vị ấy biết con 
Đường không cấu, không 
Chánh tri, đoạn tái 


Đến được bở giác ngộ. 
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phu, 


pháp, 
sau, 
tâm, 


nghịch, 
CỒN, 
đường, 
sâu, 
sanh, 
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10 Kinh Bhikkhaka — Tương I, 400 


Bhikkhaka — 7zơng L, 400 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rồi Bà-la-môn Bhikkhaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, bèn ngôi một bên. 


3) Ngồi một bên Bà-la-môn Bhikkhaka bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và 
Tôn giả cũng là người khát thực. Vậy có sự sai khác 
Øì giữa chúng ta? 


(Thế Tôn): 
4) 


Ai sống ở đời này, 

Từ bỏ các phước báo, 
Đoạn trừ mọi ác pháp, 
Hành trì theo Phạm hạnh, 
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Sống đời sống chánh trí, 
VỊ áy xứng "Tỷ-kheo”. 


5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bhikkhaka 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn 


giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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II Kinh GOPAKA MOGGALLANA - 
108 Trung II, 119 


KINH GOPAKA MOGGALLANA 
(Gopaka Mogsallana suttam) 


- Bài kinh số 108 — Trung III, I1 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha 
(Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc, khi Thế Tôn thị tịch không bao 
lâu. Lúc bây giờ, Vua Ajatasattu con bà Videhi nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà), vì nghĩ ngờ Pajjota (Đăng 
Quang Vương), nên cho xây kiên cô thành Rajagaha. 
Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Rajagaha để khất thực. Rồi Tôn giả Ananda suy 
nghĩ: "Nay còn quá sớm đề vào Rajagaha khất thực. 
Vậy ta hãy đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallana và 
chỗ làm việc của vị này”. Rồi Tôn giả Ananda đi đến 
Bà-la-môn Gopaka Moggallana và chỗ làm việc của 
vị này. Bà-la-môn Gopaka Mogsallana thấy Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với Tôn 
giả Ananda: 
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- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda! Đã lâu rồi Tôn giả Ananda mới tạo được cơ 
hội này, tức là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngồi 
xuống, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngồi xuống trên chỗ ngồi đã 
soạn sẵn. Còn Bà-la-môn Gopaka Moggallana chọn 
một chỗ ngôi thấp khác rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Gopaka Moggallana thưa 
với Tôn giả Ananda: 


— Có thể chăng, một Tỷ- -kheo thành tựu một cách 
trọn vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp mà Tôn 
giả Gotama bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu ? 


. Này Bà-la-môn, Thế Tôn 
là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được 
hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa 
từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa 
từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo 
về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành đạo 
và tùy hành, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau. 


Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda 
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và Bà-la-môn Gopaka Mogøgallana bị gián đoạn. Bà- 
la-môn Vassaka ra bậc đại thần nước Mapgadha đi thị 
sát các công sự Rajagaha (Vương Xá), đến công 
trường của Bà-la-môn Gopaka Mogsallana, đến chỗ 
Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ngôi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassaka 
ra, bậc đại thần nước Magadha thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Ở đây, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả đang 
ngôi đàm luận câu chuyện gì? Và câu chuyện gì của 
Tôn giả bị gián đoạn? 


— Này Bà-la-môn, ở đây, Bà-la-môn Gopaka 
Mogsgallana nói với tôi như sau: "Có thê có chăng, 
Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo thành tựu một cách 
trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Tôn giả 
Gotama, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thành 
tựu?” Khi được nói vậy, này Bà-la-môn, tôi nói với 
Bà-la-môn Gopaka Mogsallana như sau: "Này Bà- 
la-môn, không thê có một vị Tý-kheo nào thành tựu 
một cách trọn vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp 
mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi 
dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm 
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cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, 
nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là 
bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ 
tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo 
và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau". 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào 
được Tôn giả Gotama sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta 
diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông 
nay sẽ y chỉ vị này”? 


— Này Bà-la-môn, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào 
được chung Tăng thỏa thuận và một số đồng các vị 
Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thể 
Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và 
các Ông nay sẽ y chỉ vị này?" 


sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho 
chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này”. 
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— Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa 
Tôn giả Ananda, như vậy do nhân gì (Quý vị) có thể 
hòa hợp? 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không 
có chô nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chôồ 
nương tựa, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng 
tôi. 


— Khi được hỏi: “Có một vị Tỷ-kheo nào được 
Tôn giả Gotama sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta diệt độ, 
sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ 
y chỉ vị này?”", Tôn giả trả lời: "Này Bà-la-môn, 
không có một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sắp 
đặt: "VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa 
cho các Ông", và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi 
được hỏi: "Có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng 
thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng 
lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, các Ông nay sẽ y chỉ 
vị này”. Và Tôn giả trả lời: "Không có một vị Tỷ- 
kheo nào, này Bà-la-môn được chúng Tăng thỏa 
thuận và được số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng lão 
sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ 
nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị 
này". Khi được hỏi: "Và như vậy là không có chỗ 
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nương tựa, thưa Tôn giả Ananda, như vậy do nhân 
øì, (Quý vị) có thể hòa hợp?". Tôn giả trả lời: "Này 
Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Chúng tôi có chỗ nương tựa này Bà-la- 
môn, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi". 
Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này cần 
phải hiểu như thể nào ? 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thi thiết học 
pháp, đã tuyên bố giới bổn Patimokkha cho các Tỷ- 
kheo. Trong những ngày Bồ-tát (Uposatha) chúng tôi 
cận trú ở chung một thôn điền, tất cả chúng tôi hội 
họp với nhau tại một chỗ; sau khi tụ họp, chúng tôi 
hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. 


— Thưa Tôn giả Ananda, có Tỷ-kheo nào mà nay 
Quý vị cung kính, tôn trọng, lê bải, cúng dường, sau 
khi cung kính, tôn trọng, Quý vị nương tựa 2 


— Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo mà nay chúng tôi 
cung kính, tôn trọng, lề bái, cúng dường, và sau khi 
chúng tôi cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. 
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— Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi: "Có một 
vị Tỷ-kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt: "Sau 
khi Ta diệt độ, vị này sẽ là chỗ nương tựa cho các 
Ông và các Ông nay sẽ y chỉ vị này?"". Và Tôn giả 
trả lời: "Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo 
nào được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta 
diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông", và chúng 
tôi nay y chỉ vị này". Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả 
Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng 
thỏa thuận, được một số đông Tỷ-kheo Trưởng lão 
sắp đặt: "Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ 
nương tựa cho chúng tôi và các Ông nay sẽ y chỉ vị 
này”, và Tôn giả trả lời: "Không có một Ty-kheo nào 
được chúng Tăng thỏa thuận, được một sỐ đông Tỷ- 
kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này sau khi Thế Tôn 
diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi", và chúng 
tôi nay sẽ y chỉ vị này”. Khi được hỏi: "Có một Tỷ- 
kheo nào, thưa Tôn giả Ananda, nay quý vị cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường vị ấy và sau khi 
cung kính, tôn trọng, quý vị an trú nương tựa vị ấy?", 
và Tôn giả trả lời: "Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo, 
chúng tôi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
và sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú 
nương tựa vị ấy". Thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời 
nói ấy cần phải hiểu như thế nào? 
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_— Này Bà-la-môn, có mười khả hỷ pháp được 
Thê Tôn, bậc Trì Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bô. 


Thê nào là mười? 


1. Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. 


2. VỊ ây là bậc đa văn, thọ trì những điều đã 
nghe, cất chứa những điều đã nghe; những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
nghĩa, với văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn 
đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy đều được 
nghe nhiều, được thọ trì, được lời nói làm cho 
quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến 
khéo ngộ nhập. 

3. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực dụng như 
V, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. 
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4. Vị ây là người tùy theo ý muốn, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, chứng được bôn 
Thiên, thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. 


. Vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, 
một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện 
ra một thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư 
không: độn thô trôi lên ngang qua đất liên 
như ở trong nước; đi trên nước không chìm 
như trên đất liền; ngôi kiết- già đi trên hư 
không như chim có cánh; với bàn tay, vị ây 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
thân bay đến Phạm thiên. 


. Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài 
Người với tâm của mình, vị ấy được biết như 
sau: Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm 
không tham, biết tâm không tham. Tâm có 
sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm 
không sân. Tâm có si, biết tâm có si. Tâm 
không si, biết tâm không si. Tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết tâm 
tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; 
không phải đại hành tâm, biết không phải đại 
hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết tâm 
chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô 


đài) 


thượng. Tâm Thiền định, biết tâm Thiền 
định. Tâm không Thiên định, biết tâm không 
Thiền định. Tâm giải thoát, biết tâm giải 
thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không 
giải thoát. 

. (Vị ấy) nhớ đến các đời sống quá khứ như 
một đời, hai đời... nhớ đến các đời sống quá 
khứ. 

. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

. VớI sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với 
thượng trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


Này Bà-la-môn, mười pháp khả hỷ này đã 


được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác nói lên giữa chúng tôi. Vị 
nào có đây đủ mười pháp này, chúng tôi nay cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy; sau khi 
Cun§ kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa 


vị áy. 
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J2 


- Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, (Vũ 
Thê) đại thân nước Magadha, nói với tướng quân 
Upananda: 


— Tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này 
tướng quân, những vị Tôn giả này cung kính những 
ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, 
lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai 
đáng cúng dường: thời chắc chăn những Tôn giả này 
cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những 
ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng 
dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những 
Tôn giả ây không cung kính, không tôn trọng, không 
lễ bái, không cúng dường (Tỷ-kheo) này, thời những 
Tôn giả ây cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
a1? 


Rồi Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước 
Magadha thưa với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda nay trú tại đâu? 


— Này Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana (Trúc 
Lâm). 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Veluvana là 


một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che 
khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiên 
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tịnh? 


— Thật vậy, này Bà-la-môn, Veluvana (Trúc 
Lâm) là một khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được 
che khỏi gió, xa cách dân cư đông đúc, thích hợp 
Thiền tịnh, xứng đáng với những vị hộ trì và thủ hộ 
như Ngài. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là 
một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che 
khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiền 
tịnh, xứng đáng với những người tu Thiền và tánh 
thiên về Thiền định như quý vị Tôn giả. Và chư vị 
Tôn giả là những vị tu Thiền và tánh thiên về Thiên 
định. Thưa Tôn giả Ananda, một thời Tôn giả 
Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala 
(Trùng Các giảng đường). Rồi thưa Tôn giả Ananda, 
tôi đi đến Mahavana (Đại Lâm), Kutagarasala, đến 
Tôn giả Gotama. Ở đây, Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện nói về Thiên định luận. Tôn giả Gotama 
thật là vị tu Thiền và tánh thiên về Thiền định. Và 
Tôn giả Gotama tán thán tất cả Thiền định. 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán 
tât cả Thiên định, không không tán thán tât cả Thiên 
định. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thê Tôn 
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ấy không tán thán? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, một SỐ Vị sống VỚI 
tâm thắm nhuần dục tham, bị dục tham chỉ 
phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi 
dục tham đã được khởi lên. Vị ấy lấy dục 
tham làm đối tượng tối hậu. Thiền tu, Thiền 
tư, Thiền định, Thiên nhập. 


— VỊ ây sống với tâm thắm nhuân sân hận, bị 
sân hận chi phối, và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. VỊ 
ây lây sân hận làm đối tượng tối hậu, Thiền 
tu, Thiền tư, Thiền định, Thiên nhập. 


—- Vị ây sông với tâm thâm nhuần hôn trầm thụy 
miên, bị hôn trầm thụy miên chi phối, và 
không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn 
trầm thụy miên đã được khởi lên. Vị ấy lấy 
hôn trầm thụy miên làm đối tượng tối hậu, 
Thiên tu, Thiền tư, Thiền định, Thiền nhập. 


— VỊ ây sống với tâm thâm nhuằn trạo hối, bị 
trạo hối chi phối và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi tạo hối đã được khởi lên. Vị 
ây lẫy trạo hồi làm đối tượng tôi hậu, Thiền 
tu, Thiền tư, Thiền định, Thiên nhập. 


—_ Vị ấy sông với tâm thắm nhuằn nghi hoặc, bị 
nghi hoặc chi phôi và không như thật biệt sự 
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giải thoát khỏi nghĩ hoặc đã được khởi lên. Vị 
ây lây nghi hoặc làm đôi tượng tôi hậu, Thiên 
tu, Thiên tư, Thiên định, Thiên nhập. 


Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán loại 
Thiên định như vậy. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn 
ây tán thán? 


> Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

" Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm 

Chứng và trú Thiền thứ ba, Thiền thứ tư. Này 
Bà-la-môn, loại Thiên như vậy, Thê Tôn ây tán 
thán. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả 
Gotama khiến trách Thiền đáng được khiến trách, tán 
thán Thiền đáng được tán thán. Nay thưa Tôn giả 
Ananda, chúng tôi phải đi. Chúng tôi có những việc, 
có nhiều phận sự phải làm. 


— Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là 
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hợp thời. 


Rồi Bà-lamôn Vassakara đại thần nước 
Magadha, hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda giảng, 
từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà-la-môn 
Gopaka Mogsalana, khi Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha đi không bao lâu, thưa với Tôn 
giả Ananda: 


- Nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda thời 
Tôn giả Ananda đã không trả lời. 


— Này Bà-la-môn, có phải chúng tôi đã nói 


la-môn, Vị Thế Tôn ấy là bác làm cho khởi dậy con 
đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho 
biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói 
lên con đường trước đáy chưa từng được nói; là bác 
hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các 
đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo và ty hành 
đạo, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau". 
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12 Kinh Chánh Đắng Giác —- Tương II, 
122 


Chánh Đăng Giác — 7ơng IIL, 122 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sốc, 
được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, 
Chánh Đăng Giác. 


Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được giải thoát 
nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sặc, được 
gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, giải thoát 
nhờ trí tuệ. 


4) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt tho, được 
gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh 
Đăng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được 
giải thoát nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
thọ, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, 
giải thoát nhờ trí tuệ. 


5-7) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, do yêm ly, ly tham, đoạn diệt 
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tưởng... đoạn diệt các hành... đoạn diệt thức, được 
gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh 
Đăng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được 
giải thoát nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
thức, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, 
giải thoát nhờ trí tuệ. 


8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thể nào là sự sai biệt, thể 
nào là sự đặc thù, thể nào là sự sai khác giữa bậc 
Như Lai, A-la-hản, Chánh Đăng Giác, và bậc Tỷ- 
kheo được giải thoát nhờ trí tuệ ? 


9) Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời này. Sau 
khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì! 


- Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

10) Thế Tôn nói như sau: 

_ Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, làm cho khởi lên con đường (trước kia) 
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chưa khởi, là bậc đem lại con đường (trước kia) 
chưa được đem lại là bác tuyên thuyết con đường 
(trước kia) chưa được tuyên thuyêt,_bậc trí đạo, bắc 


ngô đạo, bác thuân thục về đạo. 


11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, 
sự sai khác giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác và bậc Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. 
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